
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG PHÚ THỨ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………./DS XHH-TP Phú Thứ, ngày 20 tháng 12 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI DÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐÃ NỘP HỒ SƠ
VÀ NHẬN TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ PHƯỜNG PHÚ THỨ

Lĩnh vực Tư pháp - Danh sách chính thức
(Từ ngày 01/01/2021 đến 31/10/2021)

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI LĨNH VỰC GiẢI QUYẾT

1 VŨ THỊ NỨC khu dân cư số 2, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0978428380

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

2 NGUYỄN VĂN NGÀNH Khu dân cư số 8, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0984171274

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch
liên quan đến tài sản là động sản, quyền
sử dụng đất và nhà ở

3 TRƯƠNG VĂN MIỀN Khu dân cư số 6, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0985620228 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

4
NGUYỄN THỊ HOA
PHƯỢNG

Khu dân cư số 6, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0979139072

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

5 TRƯƠNG VĂN CÔNG , Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn,
Tỉnh Hải Dương 0972602213 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn

nhân



6 NGUYỄN THỊ CÚC , Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn,
Tỉnh Hải Dương 0396469486

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các
giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường
hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

7 PHẠM VĂN CHÍNH Khu dân cư số 6, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0396009053

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

8 NGUYỄN THỊ HUỆ khu dân cư số 1, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0982224194 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

9 BÙI QUANG CẢNH , Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn,
Tỉnh Hải Dương Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

10 TRẦN THỊ TIẾN Khu dân cư số 5, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0367282692

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

11 TRƯƠNG QUANG HÙNG khu dân cư số 7, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0968243339 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

12 TRƯƠNG VĂN XẬP Khu dân cư số 5, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0904984386 Thủ tục đăng ký lại khai sinh



13 HOÀNG VĂN BÌNH Khu dân cư số 4, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0976553777 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn

nhân

14 VŨ THỊ CA Khu dân cư số 5, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0364672172

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

15 TRƯƠNG VĂN TRỌNG Khu dân cư số 5, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0902718179

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

16 NGUYỄN VĂN MẠNH Khu dân cư số 6, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0373791590

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

17 NGUYỄN THỊ THU HÀ Khu dân cư số 5, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0396862489

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

18 ĐỖ XUÂN HOÀNH khu dân cư số 2, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0945023299

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

19 NGUYỄN THỊ TRONG Khu dân cư số 4, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0971370666

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận



20 VŨ ĐÌNH NAM , Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn,
Tỉnh Hải Dương 0934964135

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các
giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường
hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Người lập TM. UBND PHƯỜNG PHÚ THỨ
CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Lê
Trương Thị Bồn



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG PHÚ THỨ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………./DS XHH-TP Phú Thứ, ngày 20 tháng 12 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI DÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐÃ NỘP HỒ SƠ
VÀ NHẬN TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ PHƯỜNG PHÚ THỨ

Lĩnh vực Tư pháp - Danh sách dự phòng
(Từ ngày 01/01/2021 đến 31/10/2021)

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI LĨNH VỰC GiẢI QUYẾT

1 BÙI VĂN HOÀNG khu dân cư số 1, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0705761218

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

2 NGUYỄN XUÂN VINH khu dân cư số 2, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0704113837

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

3 TRƯƠNG VĂN MIỀN Khu dân cư số 6, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0985620228 Thủ tục đăng ký khai sinh

4 GIÁP NỮ THU PHƯƠNG Khu dân cư số 4, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0399302818

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

5 TRƯƠNG THỊ LAN ANH Khu dân cư số 6, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0357478431 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn

nhân



6 TRƯƠNG VĂN ĐỊNH Khu dân cư số 5, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0983718989

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận
phân chia di sản mà di sản là động sản,
quyền sử dụng đất, nhà ở

7 TRƯƠNG VĂN HỒ Khu dân cư số 5, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0944620794 Thủ tục đăng ký khai tử

8 TRƯƠNG THỊ DUYÊN Khu dân cư số 6, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0342966606 Thủ tục đăng ký lại kết hôn

9 VŨ THỊ TỐT Khu dân cư số 6, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0967214981

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

10 VŨ THỊ KIM Khu dân cư số 5, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0983064838 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

11 NGUYỄN THỊ HƯƠNG khu dân cư số 1, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0394550709

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

12 LÊ PHƯƠNG LINH Khu dân cư số 3, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0356446265

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận



13 ĐÀO THỊ HUYỀN khu dân cư số 2, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0335150636 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn

nhân

14 MẠC VĂN HÙNG khu dân cư số 1, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0971670866

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

15 NGUYỄN ĐOÀN DŨNG Khu dân cư số 6, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0925388389

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

16 VŨ VĂN TRƯỜNG Khu dân cư số 6, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0982598264 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

17 NGUYỄN VĂN LUẬT Khu dân cư số 4, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0389373670 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

18 BÙI THỊ NGA Khu dân cư số 6, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0389787309

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

19 PHÍ ĐỨC ĐẠI khu dân cư số 2, Phường Phú Thứ, Thị
xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương 0963279050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận



20 VŨ ĐÌNH NAM , Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn,
Tỉnh Hải Dương 0934964135

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các
giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường
hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Người lập TM. UBND PHƯỜNG PHÚ THỨ
CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Lê
Trương Thị Bồn
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